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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

TỈNH BẾN TRE 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 49/2017/HSST     

Ngày: 05/9/2017   
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH BẾN TRE 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Tòng. 

 Các Hội thẩm nhân dân:   

                  1/ Ông Phan Thanh Long.  

                                                2/ Ông Trần Văn Tùng.    

 - Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Huỳnh Minh Hiền – Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành. 

 - Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đình Linh – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  xét xử sơ thẩm vụ 
án hình sự thụ lý số: 60/2017/HSST ngày 22 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

- Lê Hoàng L, sinh năm 1979; tại Hậu Giang; 

ĐKTT: ấp P, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre; 

Nghề nghiệp: Làm thuê;     

Trình độ văn hóa: 8/12;  

Con ông Lê Văn L và bà Nguyễn Thị N; 

Bị cáo có vợ tên Lê Thị Bé T, có 02 người con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh 
năm 2009;  

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

* Nguyên đơn dân sự: 

Công ty TNHH Chế biến thủy sản H; 

ĐKTT: Lô A6, A7 Khu công nghiệp A, xã A, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện theo pháp luật: Trần Văn Đ, sinh năm 1955; Địa chỉ: Số Z đường 

X, khu phố C, phường L, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: Nguyễn Kim H, sinh năm 1983; (Có đơn xin xét xử 

vắng mặt).Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

NHẬN THẤY: 

 Bị cáo Lê Hoàng L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến 
Tre truy tố về hành vi phạm tội như sau:  
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Chiều ngày 04/3/2017, sau khi đã có uống nhiều rượu, Lê Hoàng L điều 
khiển xe đạp và đem theo 01 con dao có cán tròn bằng gỗ dài 13 cm, lưỡi dao bằng 
kim loại màu đen dài 36 cm mũi bằng, đi đặt bát quái bắt cá. Đến khoảng 18 giờ 20 
phút cùng ngày, L đi đến công ty TNHH chế biến thủy sản H thuộc khu công 
nghiệp A tại ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Bến Tre để rước vợ là Lê Thị Bé T đang 
làm công nhân tại công ty về. 

Khi đến cổng công ty, L đến gặp ông Trần Văn Ng là bảo vệ của công ty hỏi 
công nhân về chưa thì được ông Ng trả lời “công nhân chưa về”, L xin vào gặp 
Ban giám đốc để phản ánh việc công ty bắt vợ mình làm việc quá giờ. Ông Ng 
đóng cổng lại và trả lời “Ban giám đốc đã về hết rồi”. Tức giận, L chửi bới, lấy con 
dao đang để trên xe ra chém xuống nền bê tông, chém đứt lìa 02 cây cau kiểng của 
công ty, chém nhiều cái vào cửa xếp tự động của công ty và dùng tay rung lắc 
mạnh cửa xếp tự động. Ông Ng điện thoại báo đội bảo vệ và công an xã An Hiệp 
đến khống chế, đưa L về trụ sở công an xã An Hiệp để làm việc. 

Qua làm việc, Lê Hoàng L đã khai nhận hành vi dùng dao chém đứt 02 cây 
kiểng và làm hư hỏng 01 số thanh nhôm của cửa xếp tự động của công ty H. 

Vật chứng thu giữ gồm: 

- 01 con dao có cán tròn bằng gỡ dài 13 cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen 
dài 36 cm mũi bằng. 

- 01 xe đạp mini Trung Quốc màu trắng đã cũ, có rổ xe bị đứt, cong quẹo. 

CQĐT đã tiến hành thu thập đĩa DVD trong camera tại cổng công ty TNHH 
H Bến Tre ghi lại toàn bộ diễn biến quá trình Lê Hoàng L đến chửi bới, dùng dao 
chặt, chém vào cửa xếp và 02 cây cau của công ty. 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, xác định trên cửa xếp tự động của 
công ty H có 22 thanh nhôm đứng và 03 thanh nhôm ngang bị tác động bởi ngoại 
lực dẫn đến bị đứt, thụng, móp và rơi ra khỏi vị trí ban đầu. Trong đó có 14 thanh 
nhôm đứng và 03 thanh nhôm ngang bị hư hỏng nặng, còn lại hư hại không đáng 
kể. 

Tại Kết luận định giá lại tài sản số 20/KL-HĐĐG ngày 01/8/2017 của Hội 
đồng định giá – UBND tỉnh Bến Tre kết luận: 

- 14thanh nhôm đứng mỗi thanh có chiều dài 157cm, chiều rộng 5,5 cm, 
chiều cao 3,5 cm và 03 thanh nhôm ngang có chiều dài 40 cm, chiều rộng 3,5 cm, 
chiều cao 2,5 cm chất liệu bằng nhôm, nhãn hiệu JinjiaHao nhà cung cấp Công ty 
TM- DV Thuận Phát Môn- thành phố Hồ Chí Minh của công ty H có giá trị là 
9.724.000 đồng. 

- 02 cây cau tứ quý của công ty H có giá trị là 1.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản là 10.724.000 đồng. 

Ngày 29.5.2017, Lê Hoàng L bồi thường cho công ty TNHH chế biến thủy 
sản H số tiền là 10.000.000 đồng. 

Trong quá trình điều tra, xác định: xe đạp mini Trung Quốc màu trắng đã cũ, 
có rổ xe bị đứt, cong quẹo và con dao có cán tròn bằng gỡ dài 13 cm, lưỡi dao bằng 
kim loại màu đen dài 36 cm mũi bằng là tài sản và dụng cụ của bị can Lê Hoàng L 
dùng để sử dụng sinh hoạt hằng ngày. 
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Ngày 30.6.2017, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành đã 
trả lại 01 xe đạp mini Trung Quốc màu trắng đã cũ. 

Cáo trạng số 59/KSĐT-KT ngày 21/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Châu Thành truy tố bị cáo Lê Hoàng L về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 
theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự; 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết 
định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, g, h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điều 
33; Điều 60 Bộ Luật hình sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Lê Hoàng L từ 06 tháng 
đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 tháng đến 18 
tháng. 

* Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận Công ty TNHH chế biến thủy sản H đã 
nhận số tiền bồi thường là 10.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm. 

* Về xử lý vật chứng: 

- Ghi nhận Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Châu Thành đã trả lại 
cho bị cáo xe đạp mini màu trắng đã cũ cho bị cáo L xong. 

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 con dao có cán tròn bằng gỗ dài 13 cm, lưỡi 
dao bằng kim loại màu đen, dài 36 cm, mũi bằng. 

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả 
tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 
Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác.  

XÉT THẤY: 

Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên 
đơn dân sự có đơn yêu cầu vắng mặt; người làm chứng vắng mặt. Kiểm sát viên 
tham gia phiên tòa đề nghị Tòa án tiếp tục xét xử do sự vắng mặt này không ảnh 
hưởng đến việc xét xử. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những người 
này là phù hợp với quy định tại Điều 191, 192 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với các tài liệu 
thu thập được trong quá trình điều tra, hoàn toàn phù hợp với lời trình bày của 
nguyên đơn dân sự, lời khai của người làm chứng, về thời gian, địa điểm cũng như 
dụng cụ gây án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định vào khoảng 18 giờ 
20 phút, ngày 04/3/2017, tại Công ty TNHH chế biến thủy sản H (gọi tắt là Công 
ty H), thuộc ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Bến Tre, bị cáo Lê Hoàng L đã có hành vi 
dùng dao chém đứt 02 cây cao kiểng và chém nhiều cái sau đó dùng tay xô làm hư 
hỏng cửa xếp tự động của Công ty H.  

Theo Kết luận định giá lại tài sản số 20/KL-HĐĐG ngày 01/8/2017 của Hội 
đồng định giá – UBND tỉnh Bến Tre kết luận: tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 
10.724.000 đồng. 

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một mình, với lỗi cố ý trực tiếp. Nguyên 
nhân chỉ vì nghi ngờ Công ty H bắt vợ của bị cáo L làm việc quá giờ, nên sau khi 
đã có uống rượu, bị cáo đã yêu cầu được vào gặp Ban giám đốc nhưng bảo vệ 
không cho vào. Bị cáo đã dùng dao chém đứt 02 cây cao kiểng và chém nhiều cái 
vào cửa xếp tự động gây thiệt hại cho Công ty H. 
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Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Hoàng L đã 
phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ 
luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre truy tố đối 
với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 
đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây 
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bị 
cáo thực hiện, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân.  

Xét tình tiết tăng nặng, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 
cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; đã bồi thường, khắc phục hậu quả; phạm 
tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội gây hậu quả không lớn; 
nguyên đơn dân sự có đơn bãi nại cho bị cáo; bị cáo có con nhỏ chưa thành niên, 
có ông nội là liệt sĩ là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, g, h, p 
khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999. 

 Bị cáo có cha ruột được tặng Huân chương kháng chiến hạnh nhì là tình tiết 
giảm nhẹ có người thân có công cách mạng được quy định tại khoản 2 Điều 46 Bộ 
luật hình sự năm 1999 nhưng là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm x khoản 
1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 
29 tháng 6 năm 2016 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 về 
việc áp dụng Điều luật có lợi cho bị cáo. Bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ có cha 
ruột có công với cách mạng quy định tại điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 
năm 2015. 

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, có 
nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Hội đồng xét xử xét thấy 
không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà chỉ cần giao bị cáo 
về chính quyền địa phương phối hợp cùng với gia đình giám sát cũng đủ để cải tạo, 
giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung nên cho bị cáo hưởng án treo là phù 
hợp. 

Về trách nhiệm dân sự:  

* Về trách nhiệm dân sự: Công ty TNHH chế biến thủy sản H đã nhận tiền 
bồi thường là 10.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm nên ghi nhận. 

* Về xử lý vật chứng: 

- Ghi nhận bị cáo đã nhận lại 01 chiếc xe đạp mini màu trắng đã cũ. 

- Đối với 01 con dao có cán tròn bằng gỗ dài 13 cm, lưỡi dao bằng kim loại 
màu đen, dài 36 cm, mũi bằng là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và hiện 
không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

* Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Hoàng L bị kết án nên phải 
chịu án phí là 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng L phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 143; điểm b, g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 
33; Điều 60 Bộ luật hình sự 1999; Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 
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năm 2016 của Quốc Hội về việc áp dụng Điều luật có lợi cho bị cáo; khoản 3 Điều 
7; điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015: 

1/ Xử phạt bị cáo Lê Hoàng L 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 
Thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 
05/9/2017).  

Giao bị cáo về cho Uỷ ban nhân dân xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre giám sát, 
giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền địa 
phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2/ Trách nhiệm dân sự: Ghi nhận Công ty TNHH chế biến thủy sản H đã 
nhận tiền bồi thường là 10.000.000 đồng và không có yêu cầu gì thêm.  

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

3/ Về xử lý vật chứng:  

- Ghi nhận bị cáo đã nhận lại 01 chiếc xe đạp mini màu trắng đã cũ. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 con dao có cán tròn bằng gỗ dài 13 cm, lưỡi dao bằng 
kim loại màu đen, dài 36 cm, mũi bằng. 

(Theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 28/8/2017 giữa Cơ quan cảnh sát 
điều tra Công an huyện Châu Thành với Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre). 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

3/ Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Lê Hoàng L phải chịu là 
200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.  

Bị cáo, được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 
Riêng nguyên đơn dân sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bến Tre;             

- STP tỉnh Bến Tre; 

- VKSND huyện Châu Thành; 

- Chi cục THADS  huyện Châu Thành; 

- Công an huyện; 

- Bộ phận HS CA huyện;   

- UBND X. T; 

- Những người tham gia tố tụng;                                                      
- Lưu: HS vụ án.                                                                                                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phan Thanh Tòng 

 


